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Tài liệu này cung cấp phần khái quát các yêu cầu về tài liệu ở Cơ sở Dữ liệu của Smile Train (STX), 
cũng như phần hướng dẫn các phương pháp tốt nhất để thu thập dữ liệu của bệnh nhân (ví dụ: 

ảnh chụp, vi đê ô) cho mọi đối tác nhận tài trợ chương trình chỉnh nha. 
 
Bố trí 
Bố trí một vị trí chuẩn để chụp ảnh: 
1. Tường được sơn màu tối đặc (màu xanh dương là một lựa chọn tốt) hoặc có thể treo một tấm 

áp phích hoặc tấm vải màu  
2. Máy ảnh có đèn nháy (ánh sáng) 
3. Có thể sử dụng máy ảnh chuẩn hoặc điện thoại thông minh  
4. Đảm bảo đèn nháy máy ảnh đủ mạnh - nếu không thì cân nhắc bổ sung thêm ánh sáng  
5. Dụng cụ Banh Má:  

• Bằng thép không gỉ hoặc nhựa  
• Có sẵn các bộ dụng cụ sạch và đã khử trùng theo kích cỡ  

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Gương Chụp ảnh Miệng 

• Hai mặt 
• Cần chụp ảnh hàm trên và cung vòm miệng  
• Nên có sẵn các loại kích cỡ  
• Có sẵn các bộ dụng cụ sạch và đã khử trùng theo kích cỡ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• TIỀN PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH TRẺ SƠ SINH: Nên có sẵn thước dây để làm rõ kích 
thước khe hở môi trước / sau điều trị trên ảnh chụp. 

Tài liệu Hướng dẫn Hồ sơ Điều trị 
Chỉnh hình & Chỉnh nha 



 

• ĐỐI VỚI RĂNG HỖN HỢP / RĂNG VĨNH VIỄN: Tiếp cận chụp X-quang Sọ mặt bên, X-
quang Toàn cảnh và X-quang vị trí khe hở hoặc chụp X -quang quanh chóp 

TIỀN PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH TRẺ SƠ SINH 
• Mục tiêu là chụp được toàn bộ hình ảnh chính diện đầu và cổ các bé với lượng nền đồng 

đều  
• Người chăm sóc phải giữ chặt bé với mỗi bức ảnh chụp; họ có thể quấn chăn để giữ tay 

các bé khi cần kiểm soát 
• Phương pháp tốt nhất là cho bé ăn và ngủ trước khi chụp ảnh  

Lưu ý: Không thay đổi kích thước hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trước khi tải lên Cơ sở Dữ liệu Smile 
Train (STX) 
TRƯỚC ĐIỀU TRỊ 
ẢNH CHỤP MIỆNG NGOÀI  
 ẢNH CHỤP CHÍNH DIỆN                   ẢNH CHỤP NGHIÊNG PHẢI                  NGHIÊNG TRÁI                  

ẢNH CHỤP TỪ 
DƯỚI LÊN 
 
ẢNH CHỤP MIỆNG TRONG    
                    CUNG HÀM TRÊN                CUNG HÀM TRÊN VỚI DỤNG CỤ 
 
 
 
 
  
                                                          
 
 
 



 

   ẢNH CHỤP CHÍNH DIỆN VỚI DỤNG CỤ 
 
 
 
 
 
 

 
SAU ĐIỀU TRỊ 
ẢNH CHỤP MIỆNG NGOÀI  
  CHÍNH DIỆN                   NGHIÊNG PHẢI                  NGHIÊNG TRÁI                  

CHỤP TỪ DƯỚI LÊN 
 
ẢNH CHỤP MIỆNG TRONG    
                 CUNG HÀM TRÊN                                  
 
 
 
 

• CHỈNH NHA RĂNG HỖN HỢP & RĂNG VĨNH VIỄN (Giống 
bộ ảnh chụp trước và sau điều trị.) 
• Mục tiêu là chụp được ảnh toàn bộ đầu, cổ và vai của bệnh 

nhân với lượng nền đồng đều  
Hướng dẫn: Bệnh nhân ở vị trí ngồi, lưng thẳng  
Ảnh chụp Chính diện và Nghiêng: Đầu bệnh nhân được đặt giữa cung ổ mắt dưới và lỗ tai ngoài 
(mặt phẳng Frankfort) song song với mặt sàn 
Mỉm cười: Bệnh nhân nên cười và cắn đều, và cho thấy càng nhiều răng càng tốt 
Ảnh chụp từ dưới lên: Đầu bệnh nhân ngửa ra sau càng xa càng tốt, để họ có hướng nhìn lên trần 
nhà 



 

         ẢNH CHỤP CHÍNH DIỆN        NGHIÊNG TRÁI  NGHIÊNG PHẢI      CƯỜI               ẢNH CHỤP TỪ 

DƯỚI LÊN 
 
ẢNH MIỆNG TRONG 

• Mục tiêu là thể hiện rõ toàn bộ miệng bệnh nhân, bao gồm vị trí của tất cả các răng 
Hướng dẫn: Bệnh nhân ở vị trí ngồi, lưng thẳng  
Ảnh chụp Chính diện và Nghiêng: Môi của bệnh nhân được kéo ra bằng dụng cụ banh má, răng 
khớp lại, ở tư thế cắn bình thường, góc nhìn chính diện tập trung vào răng cửa và nghiêng trái rồi 
nghiêng phải 
                 ẢNH CHỤP  CHÍNH DIỆN                      KHỚP CẮN PHẢI                KHỚP CẮN TRÁI 

 
 Cung Hàm trên và Hàm dưới: Môi của bệnh nhân được kéo ra bằng dụng cụ banh má, miệng mở 
rộng nhất có thể để đặt gương    
CUNG HÀM TRÊN - TRONG MIỆNG                    CUNG HÀM DƯỚI - TRONG MIỆNG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ẢNH CHỤP X-QUANG 
Tải lên các ảnh X-quang hoàn chỉnh: Không chỉnh sửa, chỉ cần tải thẳng lên 
 



 

  CHỤP X-QUANG TOÀN CẢNH KHỚP CẮN SỌ MẶT 

 


